KHBD Địa Lí 9
                                                                                          Năm học: 2024-2025

Ngày soạn: 25/09/2024

Ngày dạy: 30/09-03/10/2024

Tiết: 8,9         BÀI 6. CÔNG NGHIỆP
Môn học/ Hoạt động giáo dục: Địa lý 9
Thời gian thực hiện: 2 tiết
I. MỤC TIÊU 

1. Về kiến thức: 
- Phân tích được vai trò của một trong các nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp.

- Trình bày được sự phát triển và phân bố của một trong các ngành công nghiệp chủ yếu.

- Giải thích được tại sao cần phát triển công nghiệp xanh 
2. Năng lực
* Năng lực chung
- Năng lực tự chủ và tự học: Chủ động, tích cực thực hiện những công việc của bản thân trong học tập và cuộc sống; tự đặt ra mục tiêu học tập để nỗ lực phấn đấu thực hiện. 

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Sử dụng ngôn ngữ kết hợp với thông tin, hình ảnh để trình bày những vấn đề đơn giản trong đời sống, khoa học...

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Xác định và làm rõ thông tin, ý tưởng mới; phân tích, tóm tắt những thông tin liên quan từ nhiều nguồn khác nhau.

* Năng lực Địa Lí
- Năng lực tìm hiểu địa lí: Sử dụng bản đồ công nghiệp Việt Nam để phân tích được sự phát triển và phân bố của một trong các ngành công nghiệp chủ yếu. Giải thích được tại sao cần phát triển công nghiệp xanh.
- Năng lực tìm hiểu địa lí: Khai thác kênh hình và kênh chữ trong SGK trang 145 đến trang 150
- Năng lực vận dụng tri thức địa lí giải quyết một số vấn đề thực tiễn: Liên hệ thực tế với địa phương, thấy được thực chất nền công nghiệp ở địa phương.

3. Phẩm chất
- Yêu nước: yêu gia đình, quê hương, đất nước, tích cực, chủ động tham gia các hoạt động bảo vệ thiên nhiên.
- Nhân ái: Thông cảm với các vùng khó khăn trong phát triển công nghiệp
- Chăm chỉ: Phân tích được vai trò của một trong các nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp.
- Trách nhiệm: Có trách nhiệm bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên của đất nước. 
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của giáo viên:
- Kế hoạch bài dạy, sách giáo khoa, sách giáo viên, Atlat Địa lí Việt Nam.
- Hình 6.1. Bản đồ công nghiệp Việt Nam năm 2021
- Bảng 6.1. Sản lượng dầu thô khai thác trong nước và sản lượng khí tự nhiên ở nước ta, giai đoạn 2005 - 2021
- Bảng 6.2. Sản lượng điện ở nước ta, giai đoạn 2005 - 2021
- Bảng 6.3. Một số sản phẩm của ngành sản xuất điện tử, máy vi tính ở nước ta, giai đoạn 2010 - 2021
- Bảng 6.4. Một số sản phẩm chủ yếu của công nghiệp sản xuất, chế biến thực phẩm ở nước ta, giai đoạn 2005 - 2021
- Bảng 6.5. Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu của công nghiệp dệt, sản xuất trang phục ở nước ta, giai đoạn 2005 - 2021

- Phiếu học tập, bảng phụ ghi câu hỏi thảo luận nhóm và bảng nhóm cho HS trả lời.
2. Chuẩn bị của học sinh: 
- Sách giáo khoa, vở ghi
- Atlat Địa lí Việt Nam.
- Hoàn thành phiếu bài tập.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Hoạt động 1: Mở đầu

a. Mục tiêu: Tạo tình huống giữa cái đã biết và chưa biết nhằm tạo hứng thú học tập cho HS.
b. Cách thực hiện
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

GV: Cho HS tham gia trò chơi “Đuổi hình bắt chữ”
Đây là ngành công nghiệp gì?
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HS: Lắng nghe và tiếp cận nhiệm vụ
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

HS suy nghĩ để trả lời câu hỏi.

GV quan sát, đánh giá thái độ và khả năng thực hiện nhiệm vụ học tập của HS.

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
Sau khi cá nhân HS có sản phẩm, GV lần lượt gọi HS trình bày sản phẩm của mình:
- Sản xuất, chế biến thực phẩm
- Khai thác, chế biến lâm sản

- Sản xuất vật liệu xây dựng

- Đóng tàu và thuyền

- Sản xuất ô tô

- Nhiệt điện

- Thủy điện

- Điện mặt trời

HS khác lắng nghe, bổ sung, chỉnh sửa sản phẩm giúp bạn và sản phẩm của cá nhân.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Chuẩn kiến thức và dẫn vào bài mới

HS: Lắng nghe, vào bài mới: Công nghiệp là ngành kinh tế đóng vai trò quan trọng ở nước ta. Sự phát triển và phân bố của ngành công nghiệp chịu ảnh hưởng bởi nhiều nhân tố khác nhau như điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên, kinh tế - xã hội. Nước ta phát triển các ngành công nghiệp chủ yếu nào? Vì sao nước ta hướng đến phát triển công nghiệp xanh? Chúng ta cùng tìm hiểu qua nội dung bài học hôm nay.
2.Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới

Hoạt động 2.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp
a. Mục tiêu:
- Phân tích được vai trò của một trong các nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp.

 b.Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
* GV chia lớp thành 6 nhóm, yêu cầu HS quan sát hình và thông tin trong bài, thảo luận nhóm với nội dung sau:
Nhóm

Nhân tố

Tác động đến sự phát triển và phân bố công nghiệp

1

Khoáng sản

Sinh vật

2

Nguồn nước

Khí hậu

3
Vị trí địa lí

Dân cư và lao động

4
Cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất – kĩ thuật công nghiệp và khoa học công nghệ
5

Thị trường

Chính sách phát triển công nghiệp

6

Vốn đầu tư

Nguồn nguyên liệu từ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

* HS: Tiếp cận nhiệm vụ và lắng nghe
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
* HS quan sát hình và đọc sgk, suy nghĩ để trả lời câu hỏi.
* GV quan sát, trợ giúp HS khi có yêu cầu. Đánh giá thái độ và khả năng thực hiện nhiệm vụ học tập của HS.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
* Sau khi cá nhân HS có sản phẩm, GV lần lượt gọi HS trình bày sản phẩm của mình:
* HS khác lắng nghe, bổ sung, chỉnh sửa sản phẩm giúp bạn và sản phẩm của cá nhân.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV đánh giá tinh thần thái độ học tập của HS, đánh giá kết quả hoạt động của HS và chốt lại nội dung chuẩn kiến thức cần đạt.
GV mở rộng: 
Top 12 Nhà máy thủy điện lớn nhất Việt Nam
1. Nhà máy thủy điện Sơn La
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Nhà máy thủy điện Sơn La là nhà máy thủy điện lớn nhất Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Được xây dựng ngày 2 tháng 12 năm 2005, trên sông Đà tại xã Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La với sự hướng dẫn của các chuyên gia nước ngoài từ Nga, Châu Âu, Trung Quốc để giám sát, đóng góp bổ sung thêm những tiêu chuẩn chặt chẽ.

Ngày 23 tháng 12 năm 2012, công trình thủy điện Sơn La chính thức khánh thành trở thành đập thủy điện lớn nhất Đông Nam Á với cao độ đỉnh đập 228,1 m; dài 961,6 m; chiều rộng đáy đập 105 m; chiều rộng đỉnh 10 m. Dung tích hồ chứa thủy điện 9,26 tỷ m3, với tổng công suất lắp ráp 2.400 MW, sản lượng điện trung bình hàng năm 10 tỷ kW, bằng gần 1/10 sản lượng điện của Việt Nam năm 2012.

2 . Nhà máy thủy điện Hòa Bình
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Nhà máy Thủy điện Hòa Bình được xây dựng tại hồ Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, trên dòng sông Đà thuộc miền bắc Việt Nam. Trước khi nhà máy thủy điện Sơn La khánh thành thì đây là nhà máy thủy điện lớn nhất Việt Nam và Đông Nam Á. Nhà máy do Liên Xô giúp đỡ xây dựng và vận hành.

Nhà máy thủy điện được khánh thành năm 1994, với công suất sản sinh điện năng là 1.920 MW, gồm 8 tổ máy, mỗi tổ có công suất 240 MW. Sản lượng điện hàng năm là 8,16 tỷ KWh. Nhà máy thủy điện Hòa Bình được vinh danh trong chương trình “Vinh quang Việt Nam - Dấu ấn những công trình”(Tháng 7/2018).

3. Nhà máy thủy điện Lai Châu
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Nhà máy thủy điện Lai Châu là công trình trọng điểm quốc gia Việt Nam, xây dựng trên dòng chính sông Đà tại xã Nậm Hàng huyện Mường Tè tỉnh Lai Châu, Việt Nam. Thủy điện Lai Châu có tổng công suất lắp đặt 1.200 MW với 3 tổ máy, khởi công xây dựng ngày 5/1/2011, hòa lưới 3 tổ máy tháng 11/2016, khánh thành tháng 12/2016, sớm hơn 1 năm so với chỉ tiêu Quốc hội đề ra.

Công trình này được xây dựng ở bậc thang trên cùng của dòng chính sông Đà tại Việt Nam, bậc trên của thủy điện Sơn La đang xây dựng. Công trình này có tổng mức đầu tư sơ bộ ước tính hơn 35700 tỷ đồng. Nhà máy Thủy điện Lai Châu sẽ cung cấp mỗi năm lên lưới điện quốc gia khoảng 4.670,8 triệu kWh.

4. Nhà máy thủy điện Yaly
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Nhà máy thủy điện Yaly là một trong những nhà máy thủy điện lớn nhất Tây Nguyên. Yaly thuộc hệ thống bậc thang thủy điện trên sông Sêsan, với diện tích 20 km2 nằm giáp ranh giữa huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) và huyện Sa Thầy (tỉnh Kon Tum).

6. Nhà máy thủy điện Trị An
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7. Thủy điện Hàm Thuận - Đa Mi
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Nhà máy thủy điện Hàm Thuận – Đa Mi là một tổ hợp thủy điện nằm trên sông La Ngà thuộc lưu vực sông Đồng Nai. 
9. Thủy điện sông Ba Hạ
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Thuỷ điện Sông Ba Hạ nằm ở bậc thang cuối cùng trên bậc thang sông Ba – là một trong những thủy điện lớn nhất của miền Trung được quy hoạch trên địa bàn 15 xã miền núi thuộc hai huyện Sông Hinh (tỉnh Phú Yên) và huyện Krông Ba (tỉnh Gia Lai). Công trình được xây dựng nằm cách tỉnh lỵ Phú Yên chừng 70 cây số về phía Tây. Dự án này được thực hiện theo cơ chế đặc biệt của Thủ tướng Chính Phủ nên rút ngắn tiến độ được một năm rưỡi so dự kiến ban đầu.
11. Nhà máy thủy điện Thác Mơ
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12. Nhà máy thủy điện Thác Bà
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Thủy điện Thác Bà là nhà máy thủy điện đầu tiên được xây dựng ở miền Bắc trong bối cảnh đế quốc Mỹ mở rộng quy mô đánh phá miền Bắc bằng không quân, phá hoại công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Nhà máy Thủy điện Thác Bà chính thức khởi công xây dựng ngày 19-8-1964. 

	1. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp

a. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên:

- Khoáng sản: 

+ Nước ta có nguồn khoáng sản phong phú, đa dạng với hơn 60 loại khác nhau ( là nguồn lược để quy hoạch, phát triển công nghiệp.
+ Nhiều loại khoáng sản được khai thác đã suy giảm đáng kể về trữ lượng ( ngành công nghiệp phải thay đổi để phù hợp với nguồn nguyên liệu mới.

- Sinh vật: có nguồn lợi tài nguyên rừng, sinh vật phong phú, đa dạng ( nguyên liệu dồi dào để phát triển công nghiệp chế biến.

- Nguồn nước: 

+ Có mạng lưới sông ngòi dày đặc ( phát triển thuỷ điện, nguồn cung cấp nước cho một số ngành công nghiệp.

+ Nguồn nước nóng, nước khoáng đa dạng ( phát triển ngành công nghiệp sản xuất nước khoáng, nước tinh khiết.
- Khí hậu: có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa ( phát triển công nghiệp chế biến nông sản.

- Vị trí địa lí: gần cảng biển, đường giao thông huyết mạch, các đô thị lớn ( công nghiệp phát triển mạnh và tập trung phân bố nhiều cơ sở sản xuất công nghiệp.

b. Điều kiện kinh tế - xã hội:

- Dân cư và lao động:

+ Có dân số đông tạo ra thị trường tiêu thụ rộng lớn ( phát triển nhiều ngành công nghiệp.
+ Nguồn lao động dồi dào, chất lượng lao động ngày càng tăng ( đa dạng hoá cơ cấu ngành công nghiệp.

- Cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất - kĩ thuật công nghiệp và khoa học công nghệ:

+ Cơ sở hạ tầng ở nước ta có nhiều đổi mới và ngày càng hoàn thiện, khả năng liên kết vùng tốt hơn. 
+ Cơ sở vật chất - kĩ thuật công nghiệp được đầu tư phát triển 

+ Ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến và chuyển giao công nghệ vào sản xuất công nghiệp.

- Thị trường: ngày càng mở rộng, nhiều sản phẩm của các ngành công nghiệp đã đáp ứng được tiêu chuẩn toàn cầu tạo điều kiện thúc đẩy sự phát triển ngành công nghiệp ở nước ta.

- Chính sách phát triển công nghiệp: 

+ Chính sách tái cấu trúc công nghiệp

+ Chính sách phát triển công nghiệp xanh

- Vốn đầu tư: có nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước vào lĩnh vực sản xuất công nghiệp ngày càng tăng. 
- Nguồn nguyên liệu từ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản: có nguồn nguyên liệu phong phú 


Hoạt động 2.2. Sự phát triển và phân bố của các ngành công nghiệp chủ yếu
a. Mục tiêu:
- Trình bày được sự phát triển và phân bố của một trong các ngành công nghiệp chủ yếu.
b.Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

* GV chia lớp thành 5 nhóm, yêu cầu HS quan sát hình và thông tin trong bài, suy nghĩ cá nhân, thảo luận nhóm để trả lời các câu hỏi sau:

- Nhóm 1: Trình bày sự phát triển và phân bố của ngành công nghiệp khai thác dầu thô và khí tự nhiên

- Nhóm 2: Trình bày sự phát triển và phân bố của ngành công nghiệp sản xuất điện
- Nhóm 3: Trình bày sự phát triển và phân bố của ngành công nghiệp sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính

- Nhóm 4: Trình bày sự phát triển và phân bố của ngành công nghiệp sản xuất, chế biến thực phẩm

- Nhóm 5: Trình bày sự phát triển và phân bố của ngành công nghiệp dệt, sản xuất trang phục

* HS: Tiếp cận nhiệm vụ và lắng nghe
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
* HS quan sát hình và đọc sgk, suy nghĩ để trả lời câu hỏi.
* GV quan sát, trợ giúp HS khi có yêu cầu. Đánh giá thái độ và khả năng thực hiện nhiệm vụ học tập của HS.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
* Sau khi cá nhân HS có sản phẩm, GV lần lượt gọi HS trình bày sản phẩm của mình:

- Nhóm 1: Trình bày sự phát triển và phân bố của ngành công nghiệp khai thác dầu thô và khí tự nhiên

+ Công nghiệp khai thác dầu thô và khí tự nhiên ở nước ta hình thành từ năm 1986 và phát triển đến nay. 
- Nhóm 2: Trình bày sự phát triển và phân bố của ngành công nghiệp sản xuất điện

+ Công nghiệp sản xuất điện ở nước ta phát triển vào giữa thế kỉ XIX và hiện nay đang có sự tăng trưởng nhanh chóng để đáp ứng nhu cầu điện cho đất nước

+ Sản lượng điện ở nước ta tăng qua các năm:

- Nhóm 3: Trình bày sự phát triển và phân bố của ngành công nghiệp sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính

+ Công nghiệp sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính là ngành công nghiệp mới, có tốc độ phát triển nhanh ở nước ta trong những năm gần đây.

+ Cơ cấu sản phẩm của ngành công nghiệp sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính khá đa dạng như điện thoại di động, ti vi lắp ráp, máy điều hòa không khí, máy giặt, máy vi tính, máy in,…phân bố ở các tỉnh, thành phố như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Hải Phòng, Thái Nguyên, Bắc Giang,..

- Nhóm 4: Trình bày sự phát triển và phân bố của ngành công nghiệp sản xuất, chế biến thực phẩm

+ Công nghiệp sản xuất, chế biến thực phẩm là ngành phát triển khá sớm (từ cuối thế kỉ XIX), gắn liền với nhu cầu cơ bản của người dân.

+ Công nghiệp sản xuất, chế biến thực phẩm ở nước ta ngày càng đa dạng, thay đổi quy trình sản xuất, không ngừng gia tăng về số lượng và chất lượng sản phẩm.

+ Một số sản phẩm chủ yếu của công nghiệp sản xuất, chế biến thực phẩm ở nước ta giai đoạn 2005 – 2021

- Nhóm 5: Trình bày sự phát triển và phân bố của ngành công nghiệp dệt, sản xuất trang phục

+ Ngành công nghiệp dệt, sản xuất trang phục ở nước ta hình thành từ cuối thế kỉ XIX và có tốc độ phát triển rất nhanh trong những năm qua.
+ Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu của công nghiệp dệt, sản xuất trang phục ở nước ta giai đoạn 2005 – 2021:

* HS khác lắng nghe, bổ sung, chỉnh sửa sản phẩm giúp bạn và sản phẩm của cá nhân.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV đánh giá tinh thần thái độ học tập của HS, đánh giá kết quả hoạt động của HS và chốt lại nội dung chuẩn kiến thức cần đạt.

GV mở rộng: 
1. Nhà máy điện mặt trời Dầu Tiếng 1,2,3
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Là nhà máy điện mặt trời lớn nhất Việt Nam, thậm chí lớn nhất khu vực Đông Nam Á hiện nay. Dự án được xây dựng tại phần bán ngập nước của hồ Dầu Tiếng ở Tây Ninh.

2. Nhà máy điện mặt trời Lộc Ninh 1-2-3
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Cụm nhà máy điện mặt trời Lộc Ninh 1-2-3 được xây dựng tại xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, nơi giáp với biên giới quốc gia Campuchia. Hệ thống được đầu tư bởi Tập đoàn Super Energy (Thái Lan) và có quy mô như sau:

Công suất của hệ thống: 550 MW

Diện tích: 660 ha

3. Nhà máy điện mặt trời Phù Mỹ
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Là nhà máy điện mặt trời có quy mô lớn nhất khu vực miền Trung. Hệ thống được xây dựng tại xã Mỹ Thắng và Mỹ An, huyện Phù Mỹ.

4. Nhà máy điện mặt trời Hòa Hội
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Nhà máy điện mặt trời Hòa Hội là dự án điện mặt trời đầu tiên tại tỉnh Phú Yên, được xây dựng tại xã Hòa Hội, huyện Phú Hòa. Quy mô dự án:
Công suất: 257 MW
Sản lượng điện tối đa: 334.148 MWh hàng năm
Diện tích: khoảng 256 ha
Số lượng tấm pin mặt trời: 752.640 tấm pin
5. Nhà máy điện mặt trời An Hảo
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Nhà máy điện mặt trời An Hảo được xây dựng bởi chủ đầu tư Sao Mai Group, có vị trí tại xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Nhà máy có quy mô hoạt động như sau:
Công suất của hệ thống: 210 MW
Sản lượng điện tối đa: 302 triệu KWh/ năm
Diện tích: 275 ha
6. Nhà máy điện mặt trời Trung Nam
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Nhà máy điện mặt trời Trung Nam được khởi công từ năm 2018 và được xây dựng tại xã Lợi Hải & xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận. Quy mô dự án:
7. Nhà máy điện mặt trời Phước Hữu
[image: image24.jpg]



Nhà máy điện mặt trời Phước Hữu được xây dựng tại xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. Dự án được xây dựng nhằm bổ sung nguồn điện cho toàn quốc nói chung và tỉnh Ninh Thuận nói riêng. Quy mô dự án:
Công suất: 50 MW
Diện tích: 70 ha
8. Nhà máy điện năng lượng mặt trời Mỹ Hiệp
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Dự án được xây dựng tại xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.
	2. Sự phát triển và phân bố của các ngành công nghiệp chủ yếu
a. Công nghiệp khai thác dầu thô và khí tự nhiên 

- Hình thành từ năm 1986 và phát triển đến nay. 

- Có cơ cấu đa dạng 

- Công nghệ khai thác được đầu tư, phát triển ngày càng hiện đại b. Công nghiệp sản xuất điện 
- Phát triển vào giữa thế kỉ XIX, đang có sự tăng trưởng nhanh chóng.

- Cơ cấu khá đa dạng, có xu hướng tăng dần tỉ trọng điện gió và điện mặt trời 
- Áp dụng những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến vào phát triển nguồn điện, lưới điện,..
c. Công nghiệp sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính 
- Là ngành công nghiệp mới, có tốc độ phát triển nhanh ở nước ta trong những năm gần đây.

- Cơ cấu sản phẩm khá đa dạng 

- Ứng dụng công nghệ vào sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính, đáp ứng cho nhu cầu  trong nước và xuất khẩu.
d. Công nghiệp sản xuất, chế biến thực phẩm 
- Là ngành phát triển khá sớm (từ cuối thế kỉ XIX), gắn liền với nhu cầu cơ bản của người dân.

- Ngày càng đa dạng, thay đổi quy trình sản xuất, gia tăng về số lượng và chất lượng, đáp ứng được thị trường trong và ngoài nước.

- Phát triển và phân bố gắn với vùng nguyên liệu sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản. 

e. Ngành công nghiệp dệt, sản xuất trang phục 
- Hình thành từ cuối thế kỉ XIX và có tốc độ phát triển rất nhanh trong những năm qua.

- Cơ cấu rất đa dạng, gồm 2 phân ngành chính là dệt và sản xuất trang phục.

- Phân bố ở các đô thị lớn, nơi có nguồn lao động dồi dào và thị trường tiêu thụ rộng 


Hoạt động 2.3. Vấn đề phát triển công nghiệp xanh
a. Mục tiêu:  
- Giải thích được tại sao cần phát triển công nghiệp xanh 
b. Cách thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

*GV yêu cầu HS đọc nội dung sgk, suy nghĩ cá nhân để trả lời các câu hỏi sau:
- Công nghiệp xanh là gì?

- Vai trò của công nghiệp xanh

- Ở Việt Nam, công nghiệp xanh được chú trọng để giải quyết những vấn đề nào đang tồn tại trong quá trình phát triển?

*HS: Tiếp cận nhiệm vụ và lắng nghe
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
* HS suy nghĩ để trả lời câu hỏi.
* GV quan sát, trợ giúp HS khi có yêu cầu. Đánh giá thái độ và khả năng thực hiện nhiệm vụ học tập của HS.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
*Sau khi HS có sản phẩm, GV cho các HS trình bày sản phẩm của mình trước lớp:
- Công nghiệp xanh là nền công nghiệp thân thiện với môi trường, sản xuất ra các sản phẩm thân thiện với môi trường, giúp cho các điều kiện của môi trường tốt hơn.
- Vai trò: Giúp tái sử dụng các chất thải, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả năng lượng và nguồn tài nguyên thiên nhiên khác, hạn chế sử dụng hóa chất độc hại bằng cách sử dụng các công nghệ tiên tiến để khắc phục và kiểm soát ô nhiễm môi trường.
- Ở Việt Nam, công nghiệp xanh được chú trọng để giải quyết những vấn đề đang tồn tại trong quá trình phát triển:
+ Giảm thiểu tác động tiêu cực từ ô nhiễm môi trường (không khí, nước, đất), chất thải công nghiệp và biến đổi khí hậu
+ Ứng phó với những rủi ro trong công nghiệp, xúc tiến quá trình chuyển hóa xanh, hướng đến phát triển bền vững.

+ Tiết kiệm chi phí đầu vào, nhiên liệu trong sản xuất công nghiệp.

+ Đảm bảo công bằng xã hội trong sử dụng các nguồn tài nguyên liên quan đến ngành công nghiệp.

*HS khác lắng nghe, bổ sung, chỉnh sửa sản phẩm giúp bạn và sản phẩm của cá nhân.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV đánh giá tinh thần thái độ học tập của HS, đánh giá kết quả hoạt động của HS và chốt lại nội dung chuẩn kiến thức cần đạt.
GV mở rộng: 
Mô hình khu công nghiệp xanh điển hình tại tỉnh Bình Dương: Khu công nghiệp quốc tế Protrade (PITP)
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Với diện tích 50 ha được quy hoạch cùng với khuôn viên cây xanh trong tổng diện tích 446 ha đất KCN, PITP đã thật sự tạo được ấn tượng mạnh mẽ về một KCN xanh, đã thu hút được hầu hết các nhà đầu tư sản xuất công nghiệp sạch và tự động hóa từ các Quốc gia uy tín như Nhật Bản, châu Âu, Đài Loan, Singapore và các nước châu Á khác ….

và thực hiện tốt các nội dung đề án “Trồng mới 1 tỷ cây xanh trong năm 2021 - 2025 trên cả nước, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Cùng hưởng ứng và thực hiện tốt nhiệm vụ chung tạo nên phong trào sâu rộng “Nhà nhà trồng cây, người người trồng cây, toàn dân tham gia trồng cây, gây rừng”, để cùng phát triển kinh tế vững chắc, giảm tác động biến đổi khí hậu, PITP cũng đã không ngừng cải tạo và nâng cấp hạ tầng, tạo thêm không gian xanh đầy sức sốnggiúp cho cảnh quan, mọi con đường trong khuôn viên PITP luôn xanh mát và ngày càng tươi đẹp hơn.
GDQPAN: Chú trọng phát triển công nghiệp quốc phòng để bảo vệ an ninh Tổ Quốc.
	3. Vấn đề phát triển công nghiệp xanh
- Công nghiệp xanh là nền công nghiệp thân thiện với môi trường, sản xuất ra các sản phẩm thân thiện với môi trường, giúp cho các điều kiện của môi trường tốt hơn.

- Vai trò: 

+ Giúp tái sử dụng các chất thải
+ Sử dụng tiết kiệm, hiệu quả năng lượng và nguồn tài nguyên thiên nhiên khác
+ Hạn chế sử dụng hóa chất độc hại bằng cách sử dụng các công nghệ tiên tiến để khắc phục và kiểm soát ô nhiễm môi trường.

- Những vấn đề đang tồn tại trong quá trình phát triển công nghiệp xanh:

+ Giảm thiểu tác động tiêu cực từ ô nhiễm môi trường (không khí, nước, đất), chất thải công nghiệp và biến đổi khí hậu

+ Ứng phó với những rủi ro trong công nghiệp, xúc tiến quá trình chuyển hóa xanh, hướng đến phát triển bền vững.

+ Tiết kiệm chi phí đầu vào, nhiên liệu trong sản xuất công nghiệp.

+ Đảm bảo công bằng xã hội trong sử dụng các nguồn tài nguyên liên quan đến ngành công nghiệp.


3. Hoạt động 3: Luyện tập.
a. Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức.
b. Cách thực hiện.
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS dựa vào kiến thức đã học, hãy trả lời các câu hỏi sau: 
1. Nêu ví dụ về một nhân tố ảnh hưởng ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp ở nước ta
2. Lập bảng tóm tắt tình hình phát triển và phân bố của một số ngành công nghiệp chủ yếu ở nước ta hiện nay.
- HS tiếp nhận nhiệm vụ

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
* HS dựa vào kiến thức đã học, suy nghĩ, trao đổi với bạn để trả lời câu hỏi.
* GV quan sát, trợ giúp HS khi có yêu cầu. Đánh giá thái độ và khả năng thực hiện nhiệm vụ học tập của HS.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
* Sau khi cá nhân HS có sản phẩm, GV lần lượt gọi HS trình bày sản phẩm của mình
1. Nêu ví dụ về một nhân tố ảnh hưởng ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp ở nước ta

- Vị trí địa lí: TP. Hồ Chí Minh là nơi có nền công nghiệp phát triển hàng đầu cả nước, thu hút mạnh mẽ nguồn vốn đầu tư nước ngoài, nhờ có vị trí địa lí thuận lợi: là đầu mối giao thông của nước ta, đô thị phát triển, giáp biển Đông với cảng Sài Gòn với công suất lớn, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, gần các vùng nguyên, nhiên liệu giàu có (nông sản Tây Nguyên và các tỉnh Đông Nam Bô; dầu mỏ).
2. Lập bảng tóm tắt tình hình phát triển và phân bố của một số ngành công nghiệp chủ yếu ở nước ta hiện nay.

* HS còn lại lắng nghe, bổ sung, chỉnh sửa sản phẩm giúp bạn và sản phẩm của cá nhân.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV đánh giá tinh thần thái độ học tập của HS, đánh giá kết quả hoạt động của HS.
4. Hoạt động 4. Vận dụng

a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội để giải quyết những vấn đề mới trong học tập.
b. Cách thực hiện.
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV đặt câu hỏi cho HS:  
Sưu tầm thông tin và trình bày tình hình phát triển một ngành công nghiệp ở địa phương em đang sinh sống.
- HS tiếp nhận nhiệm vụ

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
* HS suy nghĩ, trao đổi với bạn để trả lời câu hỏi.

* GV quan sát, trợ giúp HS khi có yêu cầu. Đánh giá thái độ và khả năng thực hiện nhiệm vụ học tập của HS.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
* Sau khi cá nhân HS có sản phẩm, GV lần lượt gọi HS trình bày sản phẩm của mình
* HS khác lắng nghe, bổ sung, chỉnh sửa sản phẩm giúp bạn và sản phẩm của cá nhân.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV đánh giá tinh thần thái độ học tập của HS, đánh giá kết quả hoạt động của HS.

	Người soạn
	   Hòa Quang Bắc, Ngày 30 tháng 9 năm 2024

 Tổ trưởng chuyên môn
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